
KẾT QUẢ PHÚC TRA TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 09/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT SBDHọ và tên Ngày sinh P.Thi
Đ.Tổng

trước PT
Đ.Tổng
sau PT

Điểm
Toán

Điểm CS
Ngành

Điểm
T.anh

Điểm
ƯT

Ghi chú

1 135NguyÔn Thanh HiÒn 20/12/94 10.002 7.00 3.00 Miễn 10.00

2 156Phïng ThÞ Lan H¬ng 08/08/94 8.502 5.50 3.00 Miễn 8.50

3 159Bïi ThÞ Thu Hêng 04/12/93 10.252 5.25 5.00 67 10.25

4 161Lª Quèc Kh¸nh 02/09/79 10.502 5.00 5.50 42 10.50

5 226NguyÔn H¹ Vy 09/11/94 8.504 5.00 3.50 79 8.50

6 354NguyÔn ThÞ Thóy 08/07/86 8.759 2.75 6.00 51 8.75

7 399TrÇn Trung Dòng 26/05/92 12.5010 5.00 7.50 39 12.50

8 502Ph¹m ThÞ Minh Trang 10/01/93 10.7514 4.00 6.75 67 10.75

9 546Lª ThÞ Minh §øc 09/04/91 10.2515 5.00 5.25 62 10.25

10 608NguyÔn M¹nh Th¾ng 06/07/92 8.5018 5.25 3.25 61 8.50

11 609§µo ViÕt ThÞnh 15/01/85 8.2518 1.75 6.50 66 8.25

12 645NguyÔn M¹nh Cêng 14/05/76 10.0019 5.00 5.00 55 10.00

13 671Cï ChÝ QuyÒn 01/03/77 10.2519 5.00 5.25 50 10.25

14 672T¨ng TiÕn Sü 20/06/80 10.0019 5.00 5.00 59 10.00

15 678Lª Thanh Tïng 15/07/83 10.0019 5.00 5.00 59 10.00

Chủ tịch HĐTS SĐH

Ngày        tháng  11  năm 2016
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